
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

8h00-

11h00

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

8h00-

11h00

C. Đường 101B 8h30 101B C. Đường 101B

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

13h30 - 

16h30

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

13h30 -

16h30

C. Đường
Phòng 

máy
C. Đường

Phòng 

máy

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

13h30 - 

16h30

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

13h30 -

16h30

C. Đường
Phòng 

máy
C. Đường

Phòng 

máy

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

13h30 - 

16h30

Nghiệp vụ 

thuế và kế 

toán thuế

13h30 -

16h30

C. Đường
Phòng 

máy
C. Đường

Phòng 

máy

13h30 THI TOÁN 

KINH TẾ TẠI PHÒNG 

213B

15h00 THI HỆ THỐNG 

THÔNG TIN QUẢN LÝ 

TẠI PHÒNG 213B

13h30 THI TOÁN 

KINH TẾ TẠI PHÒNG 

213B

15h00 THI HỆ THỐNG 

THÔNG TIN QUẢN LÝ 

TẠI PHÒNG 213B

ZQTKD K11

Sáng

Chiều

ZTCNH K11

Sáng

Chiều

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ CHÙA LÁNG

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2019-2020)

     ( Tuần từ 13-07-2020 đến 19-07-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Lập trình 

Mobi 2
1-5

Lập trình 

Mobi 2
1-5

Lập trình 

ứng dụng 

web

1-5

Lập trình 

ứng dụng 

web

1-5

T. Nam 108B T. Nam
Phòng 

máy
T. Nam

Phòng 

máy
C. Lụa

Phòng 

máy
C. Lụa

Phòng 

máy

Lập trình 

ứng dụng 

web

6-10

Lập trình 

ứng dụng 

web

6-10

C. Lụa
Phòng 

máy
C. Lụa

Phòng 

máy

6-10 PTH-CS1

1-5 PTH-CS1

6-10 PTH-CS1

Thực hành 

hướng dẫn
8.00h

8h30 108A 8h00 215A T. Phương BT.HCM

THI NGHIỆP VỤ LỄ 

TÂN NGOẠI GIAO

THI TIẾNG ANH 

GIAO TIẾP

Chiều

ZVNH-K11

Sáng

Chiều

ZQTKS K11 

+ZQTNH K11

Sáng

THI CHUYÊN SÂU 

TỐT NGHIỆP

THI CHUYÊN SÂU 

TỐT NGHIỆP

THI CHUYÊN SÂU 

TỐT NGHIỆP

ZCBMA K11 

Sáng

Chiều

K11 ZCNTT

Sáng

Chiều

Thi Lập trình Mobi 2

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tư vấn PL 

về QL nội bộ 

DN và sử 

dụng LĐ

1-5

 C. Hường 214B

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

thầy Thái 108B thầy Thái 108B thầy Thái 108B thầy Thái 108B

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

6-10

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

6-10

thầy Thái 108A thầy Thái 108B

THI TVPL VỀ HÔN 

NHÂN GIA ĐÌNH VÀ 

THỪA KẾ PHÒNG 

108A

THI TVPL VỀ SỬ 

DỤNG QL NỘI BỘ DN 

VÀ SDLĐ PHÒNG 

108A

ZĐĐT-K11

Sáng

ĐI THỰC TẬP 

Chiều

ZĐL- K11

Sáng

Chiều

ZDVPL K11

Sáng

Chiều

ZĐCN-K11

Sáng

ĐI THỰC TẬP 

Chiều

ZCNOT-K11

Sáng

Đi thực tập

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

13h30 213B

Tư vấn PL 

về QL nội bộ 

DN và sử 

dụng LĐ

1-5

 C. Hường 214B

Ngôn ngữ 

XML
6-10

C.Trà
Phòng 

máy
14h00 108A

THI TOÁN KINH TẾ

THI TVPL VỀ HÔN 

NHÂN GIA ĐÌNH VÀ 

THỪA KẾ PHÒNG 

108A

THI TVPL VỀ SỬ 

DỤNG QL NỘI BỘ DN 

VÀ SDLĐ PHÒNG 

108A

Thi Hệ điều hành

Chiều

K12 ZCNTT

Sáng

Chiều

PLZ-K12

Sáng

Chiều

QTKDZ K12

Sáng

Chiều

KTZ K12

Sáng

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tiếng anh 

giao tiếp CN 

cơ bản

1-5

Tiếng anh 

giao tiếp CN 

cơ bản

1-5

THI TIẾNG 

ANH GIAO 

TIẾP 

CHUYÊN 

NGÀNH 

NÂNG CAO

9h30

T. Kiên 215A T. Kiên 215A 8.30h 215B C. Thắng
101D-

CS1
1-5 CS2

THI TIẾNG 

ANH GIAO 

TIẾP 

CHUYÊN 

NGÀNH 

NÂNG CAO

9.30h

T. Kiên
101D-

CS1

13h30
404A- 

CS2

THI TIẾNG 

ANH GIAO 

TIẾP 

CHUYÊN 

NGÀNH 

NÂNG CAO

9.30h

C. Thắm
101D-

CS1

13h30
404A- 

CS2

PHỎNG VẤN THỰC 

TẬP CƠ SỞ LẦN 1

PHỎNG VẤN THỰC 

TẬP CƠ SỞ LẦN 1

THI LÝ THUYẾT 

NGHIỆP VỤ PHA CHẾ

THI THỰC HÀNH 

NGHIỆP VỤ NHÀ 

HÀNG

CBMAZ K12

Sáng

Chiều

QTKSZ K12

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tiếng anh 

giao tiếp CN 

cơ bản

1-5

Tiếng anh 

giao tiếp CN 

cơ bản

1-5

THI TIẾNG 

ANH GIAO 

TIẾP 

CHUYÊN 

NGÀNH 

NÂNG CAO

9h30

T. Kiên 215A T. Kiên 215A C. Thắng
101D-

CS1

THI TIẾNG 

ANH GIAO 

TIẾP 

CHUYÊN 

NGÀNH 

NÂNG CAO

9h30

T. Kiên
101D-

CS1

Sáng

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

1-5

thầy Thái 108B thầy Thái 108B thầy Thái 108B thầy Thái 108B

Chiều

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

6-10

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

6-10

thầy Thái 108A thầy Thái 108B

ĐLZ-K12

HDDLZ K12

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

ZKT K11

Sáng

THI THỰC HÀNH GHI 

SỔ KẾ TOÁN

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

phanh

6-10

T. Biền 108B T. Biền 108B 14.00h 108B

8h30 108A

Kiểm tra Bảo dưỡng và 

sửa chữa Hệ thống 

phanh

Thi Tiếng anh chuyên 

ngành

Thi Đất nước và văn 

hóa các nước nói tiếng 

Anh

TAZ K12

Sáng

Chiều

CNOTZ K12

Sáng

Chiều

Trang 7


